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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi,  
bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực việc làm, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động; 

 bảo trợ xã hội, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  
của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc  phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2021 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa  đổi, bổ 
sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 



 

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-LĐTB&XH ngày 23 tháng 7 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố danh mục thủ tục 
hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục TTHC mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực lao động, việc làm, bảo trợ xã hội, 
an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang. 

(Đính kèm phụ lục Danh mục) 

Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm 
phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; UBND huyện, thị xã, 
thành phố tổ chức cập nhật, niêm yết, công khai và thực hiện tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính theo quy định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Quyết định này sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính công bố tại danh 
mục của Quyết định số 549/QÐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Hậu 
Giang về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; 
- Như Điều 3; 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh; 
- Lưu: VT, NC.TK 
E/2021/TTHC/LĐ/9.8 QĐ 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

       Hồ Thu Ánh 
 
 
 
 
     

 



 
 

Phụ lục 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC 

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang) 
 

Phần I. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:  

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết theo 
quy định 

Thời hạn giải 
quyết tại tỉnh 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI 

1 
Thành lập Hội đồng thương 
lượng tập thể 

20 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 

20 ngày làm 
việc ,kể từ khi 
nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành 
chính 

công tỉnh 

Không 

- Bộ luật Lao động 2019 

- Thông tư số 10/2020/TT-
BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 
năm 2020 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Bộ luật 
Lao động về nội dung của hợp 
đồng lao động, Hội đồng 
thương lượng tập thể và nghề, 
công việc có ảnh hưởng xấu 
tới chức năng sinh sản, nuôi 
con 



 
2 

2 

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng 
thương lượng tập thể, đại 
diện Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, 
kế hoạch, thời gian hoạt 
động của Hội đồng thương 
lượng tập thể. 

07 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 

07 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không 

- Bộ luật Lao động 2019; 

- Thông tư số 10/2020/TT-
BLĐTBXH ngày 12 tháng 
11 năm 2020 quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Bộ luật Lao 
động về nội dung của hợp 
đồng lao động, Hội đồng 
thương lượng tập thể và 
nghề, công việc có ảnh 
hưởng xấu tới chức năng 
sinh sản, nuôi con. 

3 
Đăng ký nội quy lao động 
của doanh nghiệp 

07 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 

06 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không 
Bộ luật Lao động 2019; 

 

4 
Cấp giấy phép hoạt động 
cho thuê lại lao động 

27 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

26 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không 

Nghị định số 145/2020/NĐ-
CP ngày 14 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Bộ 
luật Lao động về điều kiện 
lao động và quan hệ lao 
động. 
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5 
Gia hạn giấy phép hoạt động 
cho thuê lại lao động 

22 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

 

21 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không 

Nghị định số 145/2020/NĐ-
CP ngày 14 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Bộ 
luật Lao động về điều kiện 
lao động và quan hệ lao 
động. 

6 
Cấp lại giấy phép hoạt động 
cho thuê lại lao động 

- Đối với 
trường hợp 
doanh nghiệp 
thay đổi một 
trong các nội 
dung của giấy 
phép đã được 
cấp (gồm: tên 
doanh nghiệp, 
địa chỉ trụ sở 
chính nhưng 
vẫn trên địa bàn 
cấp tỉnh đã cấp 
giấy phép, 
người đại diện 
theo pháp luật 
của doanh 
nghiệp); giấy 

- Đối với 
trường hợp 
doanh nghiệp 
thay đổi một 
trong các nội 
dung của giấy 
phép đã được 
cấp (gồm: tên 
doanh nghiệp, 
địa chỉ trụ sở 
chính nhưng 
vẫn trên địa bàn 
cấp tỉnh đã cấp 
giấy phép, 
người đại diện 
theo pháp luật 
của doanh 
nghiệp); giấy 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành 
chính 

công tỉnh 

Không 

Nghị định số 145/2020/NĐ-
CP ngày 14 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Bộ 
luật Lao động về điều kiện 
lao động và quan hệ lao 
động. 

 



 
4 

phép bị mất; 
giấy phép bị hư 
hỏng không còn 
đầy đủ thông tin 
trên giấy phép: 
22 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ. 
 
- Đối với 
trường hợp 
doanh nghiệp 
thay đổi địa chỉ 
trụ sở chính 
sang địa bàn 
cấp tỉnh khác so 
với nơi đã được 
cấp giấy phép: 
27 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ. 

phép bị mất; 
giấy phép bị hư 
hỏng không còn 
đầy đủ thông tin 
trên giấy phép: 
21 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ. 
 
- Đối với 
trường hợp 
doanh nghiệp 
thay đổi địa chỉ 
trụ sở chính 
sang địa bàn 
cấp tỉnh khác so 
với nơi đã được 
cấp giấy phép: 
26 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận  
được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ. 

7 
Thu hồi Giấy phép hoạt 
động cho thuê lại lao động 

 

Đối với trường 
hợp chấm dứt 
hoạt động cho 

Đối với trường 
hợp chấm dứt 
hoạt động cho 

Trung tâm 
Phục vụ 

Không 
Nghị định số 145/2020/NĐ-
CP ngày 14 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy 



 
5 

thuê lại theo đề 
nghị của doanh 
nghiệp cho thuê 
lại; doanh 
nghiệp giải thể 
hoặc bị Tòa án 
tuyên bố phá 
sản: 17 ngày 
làm việc (kể từ 
khi nhận được 
hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ của 
doanh nghiệp). 

thuê lại theo đề 
nghị của doanh 
nghiệp cho thuê 
lại; doanh 
nghiệp giải thể 
hoặc bị Tòa án 
tuyên bố phá 
sản: 17 ngày 
làm việc (kể từ 
khi nhận được 
hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ của 
doanh nghiệp). 

hành chính 
công tỉnh 

định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Bộ 
luật Lao động về điều kiện 
lao động và quan hệ lao 
động. 

 

8 
Rút tiền ký quỹ của doanh 
nghiệp cho thuê lại lao động 

10 ngày làm 
việc (kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ) 

10 ngày làm 
việc (kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không 

Nghị định số 145/2020/NĐ-
CP ngày 14 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Bộ 
luật Lao động về điều kiện 
lao động và quan hệ lao 
động. 

9 

Gia hạn giấy phép lao động 
cho người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam. 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không 

- Bộ luật Lao động 2019; 
- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 
30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam 
và tuyển dụng, quản lý lao 
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động Việt Nam làm việc cho 
tổ chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam. 

10 
Báo cáo giải trình nhu cầu, 
thay đổi nhu cầu sử dụng 
lao đông nước ngoài. 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không 

- Bộ luật Lao động 2019; 
- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 
30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam 
và tuyển dụng, quản lý lao 
động Việt Nam làm việc cho 
tổ chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam. 

11 

Cấp   giấy   phép   lao đông 
cho người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt 
Nam. 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không 

- Bộ luật Lao động 2019; 
- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 
30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam 
và tuyển dụng, quản lý lao 
động Việt Nam làm việc cho 
tổ chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam. 

12 

Cấp   lại giấy   phép   lao 
đông cho người lao động 
nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam. 

03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không 

- Bộ luật Lao động 2019; 
- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 
30/12/2020 của Chính phủ 
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quy định về lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam 
và tuyển dụng, quản lý lao 
động Việt Nam làm việc cho 
tổ chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam. 

13 

 

Xác nhận người lao động 
nước ngoài không thuộc 
diện cấp giấy phép lao động. 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không 

- Bộ luật Lao động 2019; 
- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 
30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam 
và tuyển dụng, quản lý lao 
động Việt Nam làm việc cho 
tổ chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam. 

14 

Đề nghị tuyển người lao 
động Việt Nam vào vị trí 
công việc dự kiến tuyển 
người lao động nước ngoài. 

- 02 tháng kể từ 
ngày nhận được 
đề nghị tuyển từ 
500 người lao 
động Việt Nam 
trở lên 
- 01 tháng kể từ 
ngày nhận được 
đề nghị tuyển từ 
100 đến dưới 
500 người lao 
động Việt Nam. 

- 02 tháng kể từ 
ngày nhận được 
đề nghị tuyển từ 
500 người lao 
động Việt Nam 
trở lên 
- 01 tháng kể từ 
ngày nhận được 
đề nghị tuyển từ 
100 đến dưới 
500 người lao 
động Việt Nam 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không 

- Bộ luật Lao động 2019; 
- Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 
30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam 
và tuyển dụng, quản lý lao 
động Việt Nam làm việc cho 
tổ chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam. 
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- 15 ngày kể từ 
ngày nhận được 
đề nghị tuyển 
dưới 100 người 
lao động Việt 
Nam kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- 15 ngày kể từ 
ngày nhận được 
đề nghị tuyển 
dưới 100 người 
lao động Việt 
Nam kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

15 

Thu hồi giấy phép hoạt động 
dịch vụ việc làm của doanh 
nghiệp hoạt động dịch vụ 
việc làm 

Đối với trường 
hợp chấm dứt 
hoạt động dịch 
vụ việc làm theo 
đề nghị của 
doanh nghiệp; 
doanh nghiệp 
giải thể hoặc bị 
Tòa án ra quyết 
định tuyên bố 
phá sản; doanh 
nghiệp bị thu hồi 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
doanh nghiệp: 
03 ngày làm 
việc (kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

Đối với trường 
hợp chấm dứt 
hoạt động dịch 
vụ việc làm theo 
đề nghị của 
doanh nghiệp; 
doanh nghiệp 
giải thể hoặc bị 
Tòa án ra quyết 
định tuyên bố 
phá sản; doanh 
nghiệp bị thu hồi 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
doanh nghiệp: 
03 ngày làm việc 
(kể từ khi nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ của 
doanh nghiệp). 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành 
chính 

công tỉnh 

Không 

Nghị định số 23/2021/NĐ-
CP ngày 19 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết khoản 3 Điều 37 
và Điều 39 của Luật Việc 
làm về trung tâm dịch vụ 
việc làm, doanh nghiệp hoạt 
động dịch vụ việc làm. 
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của doanh 
nghiệp). 

16 
Rút tiền ký quỹ của doanh 
nghiệp hoạt động dịch vụ 
việc làm 

07 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

07 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành 
chính 

công tỉnh 

Không 

Nghị định số 23/2021/NĐ-
CP ngày 19 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết khoản 3 Điều 37 
và Điều 39 của Luật Việc 
làm về trung tâm dịch vụ 
việc làm, doanh nghiệp hoạt 
động dịch vụ việc làm. 

 

 
 
 
 
17 

Cấp giấy phép hoạt động 
dịch vụ việc làm của doanh 
nghiệp hoạt động dịch vụ 
việc làm 

07 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

07 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành 
chính 

công tỉnh 

Không 

Nghị định số 23/2021/NĐ-
CP ngày 19 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết khoản 3 Điều 37 
và Điều 39 của Luật Việc 
làm về trung tâm dịch vụ 
việc làm, doanh nghiệp hoạt 
động dịch vụ việc làm. 

18 

Gia hạn giấy phép hoạt động 
dịch vụ việc làm của doanh 
nghiệp hoạt động dịch vụ 
việc làm 

05 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

05 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành 
chính 

công tỉnh 

Không 

Nghị định số 23/2021/NĐ-
CP ngày 19 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết khoản 3 Điều 37 
và Điều 39 của Luật Việc 
làm về trung tâm dịch vụ 
việc làm, doanh nghiệp hoạt 
động dịch vụ việc làm 
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19 

Cấp lại giấy phép hoạt động 
dịch vụ việc làm của doanh 
nghiệp hoạt động dịch vụ 
việc làm 

- Đối với trường 
hợp doanh 
nghiệp thay đổi 
một trong các 
nội dung của 
giấy phép đã 
được cấp (gồm: 
tên doanh 
nghiệp, địa chỉ 
trụ sở chính 
nhưng vẫn trên 
địa bàn cấp tỉnh 
đã cấp giấy 
phép, người đại 
diện theo pháp 
luật của doanh 
nghiệp); giấy 
phép bị mất; 
giấy phép bị hư 
hỏng không còn 
đầy đủ thông tin 
trên giấy phép: 
05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

- Đối với trường 
hợp doanh 

- Đối với trường 
hợp doanh 
nghiệp thay đổi 
một trong các 
nội dung của 
giấy phép đã 
được cấp (gồm: 
tên doanh 
nghiệp, địa chỉ 
trụ sở chính 
nhưng vẫn trên 
địa bàn cấp tỉnh 
đã cấp giấy 
phép, người đại 
diện theo pháp 
luật của doanh 
nghiệp); giấy 
phép bị mất; 
giấy phép bị hư 
hỏng không còn 
đầy đủ thông tin 
trên giấy phép: 
05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

- Đối với trường 
hợp doanh 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành 
chính 

công tỉnh 

Không 

Nghị định số 23/2021/NĐ-
CP ngày 19 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết khoản 3 Điều 37 
và Điều 39 của Luật Việc 
làm về trung tâm dịch vụ 
việc làm, doanh nghiệp hoạt 
động dịch vụ việc làm. 
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nghiệp thay đổi 
địa chỉ trụ sở 
chính sang địa 
bàn cấp tỉnh 
khác so với nơi 
đã được cấp giấy 
phép: 08 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ 

nghiệp thay đổi 
địa chỉ trụ sở 
chính sang địa 
bàn cấp tỉnh 
khác so với nơi 
đã được cấp giấy 
phép: 08 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ 

20 

Thẩm định thành lập đơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc 
thẩm quyền quyết định của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

25 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

25 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành 
chính 

công tỉnh 

Không 

Nghị định 120/2020/NĐ-
CP ngày 07/10/2020 của 
Chính phủ quy định về thành 
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 
sự nghiệp công lập 

21 

Thẩm định tổ chức lại đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc 
thẩm quyền quyết định của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

25 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

25 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành 
chính 

công tỉnh 

Không 

Nghị định 120/2020/NĐ-
CP ngày 07/10/2020 của 
Chính phủ quy định về thành 
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 
sự nghiệp công lập 

22 

Thẩm định giải thể đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc thẩm 
quyền quyết định của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh. 

25 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

25 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành 
chính 

công tỉnh 

Không 

Nghị định 120/2020/NĐ-
CP ngày 07/10/2020 của 
Chính phủ quy định về thành 
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 
sự nghiệp công lập 
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II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (TTHC dùng chung cấp tỉnh và cấp huyện) 

23 

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ 
xã hội có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn vào cơ sở trợ giúp 
xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 

34 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

34 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành 
chính 

công tỉnh 

Không 

Nghị định số 20/2021/NĐ-
CP ngày 15/3/2021 của 
Chính phủ quy định chính 
sách trợ giúp xã hội đối với 
đối tượng bảo trợ xã hội. 

24 

Tiếp nhận đối tượng cần bảo 
vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ 
giúp xã hội cấp tỉnh, cấp 
huyện 

Tiếp nhận ngay 
các đối tượng 
cần sự bảo vệ 
khẩn cấp vào cơ 
sở. Các thủ tục, 
hồ sơ phải hoàn 
thiện trong 10 
ngày làm việc, 
kể từ khi tiếp 
nhận đối tượng. 
Trường hợp kéo 
dài quá 10 ngày 
làm việc, phải 
do cơ quan quản 
lý cấp trên xem 
xét quyết định. 

Tiếp nhận ngay 
các đối tượng 
cần sự bảo vệ 
khẩn cấp vào cơ 
sở. Các thủ tục, 
hồ sơ phải hoàn 
thiện trong 10 
ngày làm việc, 
kể từ khi tiếp 
nhận đối tượng. 
Trường hợp kéo 
dài quá 10 ngày 
làm việc, phải 
do cơ quan quản 
lý cấp trên xem 
xét quyết định. 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành 
chính 

công tỉnh 

Không 

Nghị định số 20/2021/NĐ-
CP ngày 15/3/2021 của 
Chính phủ quy định chính 
sách trợ giúp xã hội đối với 
đối tượng bảo trợ xã hội. 

25 
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ 
sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, 
cấp huyện 

07 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

05 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành 
chính 

công tỉnh 

Không 
Nghị định số 20/2021/NĐ-
CP ngày 15/3/2021 của 
Chính phủ quy định chính 
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sách trợ giúp xã hội đối với 
đối tượng bảo trợ xã hội. 

B. Thủ tục hành chính cấp huyện: 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết theo 
quy định 

Thời hạn giải 
quyết tại tỉnh 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

22 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

22 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

Tại Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả cấp 
huyện 

Không 

Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội. 

2 

Chi trả trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 
khi đối thượng thay đổi nơi 
cư trú trong cùng địa bàn 
quận, huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh 

06 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

06 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

Tại Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả cấp 
huyện 

Không 

Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội. 

3 

Quyết định trợ cấp xã hội 
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng khi đối thượng thay 

08 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi 

08 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi 

Tại Bộ phận 
tiếp nhận và 

Không 

Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết theo 
quy định 

Thời hạn giải 
quyết tại tỉnh 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đổi nơi cư trú giữa các quận, 
huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, trong và ngoài 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương 

đối tượng cư trú 
mới nhận được 
hồ sơ của đối 
tượng (do 
Phòng LĐ -  
TBXH nơi cư 
trú cũ của đối 
tượng gửi đến).  

đối tượng cư trú 
mới nhận được 
hồ sơ của đối 
tượng (do 
Phòng LĐ - 
TBXH nơi cư 
trú cũ của đối 
tượng gửi đến).  

trả kết quả cấp 
huyện 

giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội. 

4 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho 
đối tượng bảo trợ xã hội 

05 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

05 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

Tại Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả cấp 
huyện 

Không 

Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội. 

5 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về 
hỗ trợ chi phí điều trị người 
bị thương nặng ngoài nơi cư 
trú mà không có người thân 
thích chăm sóc 

02 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

02 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

Tại Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả cấp 
huyện 

Không 

Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội. 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết theo 
quy định 

Thời hạn giải 
quyết tại tỉnh 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

6 
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 
đối tượng cần bảo vệ khẩn 
cấp 

05 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

05 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

Tại Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả cấp 
huyện 

Không 

Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội. 

7 
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về 
hỗ trợ chi phí mai táng 

03 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

03 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

Tại Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả cấp 
huyện 

Không 

Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội. 

C. thủ tục hành chính cấp xã: 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết theo 
quy định 

Thời hạn giải 
quyết tại tỉnh 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 
Trợ giúp xã hội khẩn cấp 
về hỗ trợ làm nhà ở, sửa 
chữa nhà ở 

02 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

02 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 

Tại Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả cấp 
xã 

Không 
Nghị định số 20/2021/NĐ-
CP ngày 15/3/2021 của 
Chính phủ quy định chính 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết theo 
quy định 

Thời hạn giải 
quyết tại tỉnh 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

sách trợ giúp xã hội đối với 
đối tượng bảo trợ xã hội. 
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Phần 2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ: 

TT Tên thủ tục hành chính 
Tên Văn bản quy phạm pháp luật 

quy định việc bãi bỏ 
Lĩnh vực 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 
Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh 
nghiệp 

Bộ luật Lao động năm 2019 Lao động, tiền lương 

2 
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ 
giúp xã hội cấp tỉnh 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ quy định chính 
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 
xã hội 

Bảo trợ xã hội 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1 
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao 
động của doanh nghiệp 

Bộ luật Lao động năm 2019 Lao động, tiền lương 

2 
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã 
hội cấp huyện 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ quy định chính 
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 
xã hội 

Bảo trợ xã hội 

3 
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào 
cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ quy định chính 
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 
xã hội 

Bảo trợ xã hội 
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4 
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào 
cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ quy định chính 
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 
xã hội 

Bảo trợ xã hội 

5 
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội 
cấp huyện 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ quy định chính 
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 
xã hội 

Bảo trợ xã hội 


